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V/v báo cáo việc triển khai, sử dụng và  

kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Danh mục 
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       Kính gửi: Đồng chí PHT, các tổ chuyên môn, GV trường Tiểu học Kim Đồng. 

 

Thực hiện công văn số 167/PGDĐT ngày 20/02/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về báo cáo việc triển khai, sử dụng và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung 

Danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban 

hành Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT); Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

(SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông; các Quyết định của Bộ GDĐT về việc phê 

duyệt danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

các Quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc phê duyệt danh mục 

SGK các lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. 

Để chuẩn bị triển khai việc lựa chọn SGK theo Chương trình GDPT 2018 sử 

dụng từ năm học 2024-2025 đảm bảo đúng quy định, trường Tiểu học Kim Đồng 

triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Đánh giá việc triển khai và sử dụng SGK các lớp 1, 2, 3, 4 năm học 

2023-2024 (tính đến thời điểm báo cáo). 

- Giao các đồng chí giáo viên bộ môn đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK các lớp 1, 2, 3, 4  năm học 2023-2024 theo môn dạy đúng chuyên ngành và 

môn kiêm nhiệm, theo bảng phân công sau: 

TT MÔN HỌC NGƯỜI ĐÁNH GIÁ 

1 Âm nhạc; Công nghệ lớp 3 Dương Thị Bích Nhân 

2 Mỹ thuật, Tin học lớp 3; Công nghệ lớp 4 Ngô Thị Lan 

3 Tiếng Anh lớp 1,2,4 Nguyễn Thị Thanh Thùy 

4 Tiếng Anh lớp 3,4; Tin học lớp 4 Nguyễn Thị Nga 

5 GDTC Bùi Thanh Chung 

6 HĐTN Lưu Thị Lan Anh  



 
 

- Giao tổ 1-2-3 đánh giá việc triển khai và sử dụng SGK môn Toán, Tiếng 

Việt, Đạo đức, TN&XH các lớp 1, 2, 3 năm học 2023-2024 

- Giao tổ 4&5 đánh giá việc triển khai và sử dụng SGK môn Toán, Tiếng 

Việt, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý, Khoa học lớp 4 năm học 2023-2024  

Lưu ý: Việc đánh giá thể hiện bằng báo cáo của từng cá nhân về các môn 

học/HĐGD được phân công; thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá xong trước 

ngày 24/02/2024 

2. Tổ chức lấy ý kiến đề xuất (của 100% giáo viên, học sinh và đại diện 

cha mẹ học sinh) về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 sử 

dụng trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025 trên cơ sở rà soát danh mục 

SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt với danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã 

được Bộ GDĐT phê duyệt. 

Giao cho GVCN các lớp 1-4 tổ chức lấy ý kiến đề xuất của GV, HS, đại 

diện cha mẹ HS của lớp về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK các lớp 1, 2, 

3, 4 sử dụng trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025 trên cơ sở rà soát danh mục 

SGK đã được UBND tỉnh phê duyệt với danh mục SGK các lớp 1, 2, 3, 4 đã được 

Bộ GDĐT phê duyệt. 

3. Tổng hợp, báo cáo về Phòng GDĐT kết quả triển khai, sử dụng SGK 

các lớp 1, 2, 3, 4 năm học 2023 - 2024; các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh 

mục SGK lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng từ năm học 2024-2025. 

Giao đồng chí PHT tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, sử dụng SGK các 

lớp 1, 2, 3, 4 năm học 2023 - 2024; các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục 

SGK lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng từ năm học 2024-2025. Báo cáo gửi trước ngày 

28/02/2024, đồng thời gửi bản mềm qua Email: cmth.pgdubqn@moet.edu.vn. 

Hiệu trưởng  yêu cầu đồng chí PHT, các tổ chuyên môn triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên 

Nơi nhận: 
-  Như trên (th/h); 

- Lưu NT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Dương Thị Hồng Luyến 
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BIỂU THỐNG KÊ SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA CÁC LỚP 1, 2, 3, 4  -  NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo công văn số  167/PGDĐT ngày 20/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

LỚP 1 

1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

3 Tự nhiên và Xã hội 1 Cánh Diều  Đại học Sư phạm     

4 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

5 Giáo dục thể chất 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

6 Giáo dục thể chất 1 Cánh Diều Đại học Sư phạm     



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

7 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

8 Mĩ thuật 1 Cánh Diều  Đại học Sư phạm     

9 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

10  Tiếng Anh 1   Giáo dục Việt Nam     

11 
Tiếng Anh 1  

(I-learn Smart Start) 
  

Đại học Sư phạm  
TP Hồ Chí Minh 

    

12 
Tiếng Anh 1  

(Phonics-Smart) 
  

Đại học Quốc gia  
TP Hồ Chí Minh 

    

LỚP 2 

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm     



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

3 Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh Diều  Đại học Sư phạm     

4 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

5 Giáo dục thể chất 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

6 Giáo dục thể chất 2 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

7 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

8 Mĩ thuật 2 Cánh Diều  Đại học Sư phạm     

9 Hoạt động trải nghiệm 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

10  Tiếng Anh 2    Giáo dục ViệtNam     

11 
Tiếng Anh 2 

 (I-learn Smart Start) 
  

Đại học Sư phạm  
TP Hồ Chí Minh 

    



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

12 
Tiếng Anh 2  

(Phonics-Smart) 
  

Đại học Quốc gia  
TP Hồ Chí Minh 

    

LỚP 3 

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

3 Đạo Đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

4 Tự nhiên và Xã hội 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

5 Tin học 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

6 Tin học 3 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

7 Công Nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

8 Công Nghệ 3 Cánh Diều 
Đại học Sư phạm  
  TP Hồ Chí Minh 

    

9 Giáo dục thể chất 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

10 Giáo dục thể chất 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Đại học Sư phạm     

11 Âm nhạc 3 Cánh Diều Giáo dục Việt Nam     

12 Mĩ thuật 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Đại học Sư phạm     

13 Hoạt độngtrải nghiệm 3 Cánh Diều Giáo dục Việt Nam     

14 
Tiếng Anh 3 
 (Global Success) 

 Giáo dục Việt Nam 
    

15 
Tiếng Anh 3 
 (English Discovery) 

 Đại học Sư phạm 
    

16 
Tiếng Anh 3 
 (i- Learn Smart Start) 

 
Đại học Sư phạm  
  TP Hồ Chí Minh 

    



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

17 Tiếng Pháp 3   Giáo dục Việt Nam     

LỚP 4 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

3 Toán 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

4 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

5 Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất Việt Nam     

6 Lịch sử và Địa lí 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

7 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

8 Khoa học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

9 Tin học 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

10 Tin học 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

11 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

12 Công nghệ 4 Cánh Diều 
Đại học Sư phạm  
TP Hồ Chí Minh 

    

13 Giáo dục thể chất 4                Cánh Diều Đại học Sư phạm     

14 Giáo dục thể chất 4                Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

15 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam     

16 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm     

17 Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dụcViệt Nam     

18 Hoạt động trải nghiệm 4 Cánh Diều Đại học Sư phạm  
    



 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà Xuất bản 

Số học sinh 
Số 

lượng 
SGK              

sử dụng 

Ghi 
chú Tổng số 

học sinh 

Số học 
sinh 
sử 

dụng 

TP Hồ Chí Minh 

19 
Tiếng Anh 4 

(Global Success) 
 Giáo dụcViệt Nam 

    

20 
Tiếng Anh 4 

(English Discovery) 
 Đại học Sư phạm 

    

21 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 
 

Đại học Sư phạm  
TP Hồ Chí Minh 

    

22 
Tiếng Anh 4 

(Wonderfull World) 
 Đại học Sư phạm 

    

 


